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TÒA ÁN NHÂN DÂN                     
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n  Tr n     p  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Lộc và ông Tôn Anh Dũng 

Thư ký phiên tòa:  n     V n      - T ư ký Tòa án n ân dân t n  T  a 

T   n  u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Th a Thiên Hu  tham gia phiên 

tòa:     o n T       oa, K ểm sát v  n. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t n  T  a T   n  u  

xét xử p  c t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p  c t ẩm t ụ lý số 11/2018/HSPT ngày 

18 tháng 01 năm 2018 đố  vớ  b  cáo   an Văn T, do có k án  cáo của b  cáo đố  

vớ   ản án  ìn  sự sơ t ẩm số 280/2017/HSST ngày 15/12/2017 của Tòa án n ân 

dân t  n  p ố  u , t n  T  a T   n  u . 

- Bị cáo có kháng cáo: 

  an Văn T sinh ngày 20/8/1985; nơ  cư tr : tổ 7, k u vực 4, p ườn  An 

Tây, thàn  p ố  u , t n  T  a T   n  u ; n  ề n    p: k ôn ; trìn  độ văn  oá: 

k ôn  b  t c ữ; dân tộc: K n ;   ớ  t n : Nam; tôn   áo: k ôn ; quốc t c : V  t 

Nam; Con ông:   an Văn C(c  t); con b : N uyễn T    oa;  

T ền án:    cáo có 04 t ền án: 

- Ngày 16/01/2003, b  Tòa án n ân dân t  n  p ố  u  xử p ạt 9 t án  tù 

n ưn  c o  ưởn  án treo, t ờ    an t ử t ác  15 t án  về tộ  “Trộm cắp t   sản”. 

Ngày 30/7/2004, b  Tòa án n ân dân t  n  p ố  u  xử p ạt 9 t án  tù về tộ  “Lạm 

dụn  t n n   m c   m đoạt t   sản”. Tổn   ợp  ìn  p ạt buộc b  cáo p ả  c ấp 

hành chung là 01 năm 6 t án  tù. 

 - Ngày 17/02/2006, b  Tòa án n ân dân t  n  p ố  u  xử p ạt 30 t án  tù 

về tộ  “Trộm cắp t   sản”. 

- N  y 24/7/2009, b  Tòa án n ân dân t n  T  a T   n  u  xử p ạt 01 năm 

06 t án  tù về tộ  “Trộm cắp t   sản”. 

- Ngày 17/02/2012, b  Tòa án n ân dân t n  T  a T   n  u  xử p ạt 04 

năm tù về tộ  “T n  trữ, mua bán trá  p ép c ất ma t y”. N  y 21/6/2015, c ấp 

  n  xon   ìn  p ạt về đ a p ươn . 

T ền sự: Có 01 t ền sự: 

- Ngày 01/3/2017, b  côn  an p ườn       ộ , t  n  p ố  u  xử p ạt   n  

chính 1.500.000 đ n  về   n  v  sử dụn  các loạ  p áo k ôn  được p ép. 

   cáo b  bắt tạm   am ngày 03/8/2017 c o đ n nay, có mặt tạ  p   n to . 

 ản án số: 46/2018/HS-PT 

Ngày: 28/3/2018 
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 Ộ  D  G VỤ Á : 

T eo các t   l  u có tron     sơ vụ án v  d ễn b  n tạ  p   n tòa, nộ  dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Rạn  sán  n  y 01/5/2017,   an Văn T đ ều k  ển xe mô tô đ  tr n đườn  

N uyễn S n  Cun , k   đ n trước quán nước ở v a  è đố  d  n n   số 02 N uyễn 

Sinh Cun , p ườn  Vỹ Dạ, t  n  p ố  u , T n ìn t ấy em Ma  Văn  , sinh ngày 

6/9/2001 đan  n    uốn  nước cùng vớ  L  T   D  u M v  N uyễn   ước T an  

T. Do có tìn  cảm vớ  L  T   D  u M v  t ấy H đan  n    dựa đầu v o va  M, 

  an Văn T nổ  cơn   en, n n đ  tìm  un  k   để đán  H. K   đ n côn  trườn  l m 

đườn  N uyễn S n  Cun , T p át    n một cá  xẻn  d   1m40, mặt xẻn  có đườn  

k n  10 x 10 cm của n ườ  dân để b n đườn , n n n ặt l n r   quay lạ .   n 

k oản  5   ờ cùn  n  y, T đ n c ỗ em H đan  n   , dùn  xẻn  đán  em H một cá  

v o đầu v  một cá  v o cán  tay p ả   ây t ươn  t c . Sau k    ây án, T đã bỏ trốn 

k ỏ  nơ  cư tr , đ n n  y 03/8/2017 t ì b  cơ quan cản  sát đ ều tra Côn  an t  n  

p ố  u  p át    n bắt   ữ. 

 ậu quả: em Ma  Văn   b  t ươn  ở vùn  đầu, tụ máu n o   m n  cứn  v  

cán  tay p ả , được   a đìn  đưa đ n k ám tạ    n  v  n trườn   ạ    c y dược 

 u , sau đó về n   tự đ ều tr . 

Tạ  bản k t luận   ám đ n  p áp y về tổn t ươn  cơ t ể số 136-17/TgT 

ngày 18/5/2017, Trung tâm pháp y t n  T  a T   n  u  k t luận: Ma  Văn   b  v t 

t ươn  vùn  đầu  ây l n bản xươn  v  tụ máu n o   m n  cứn     n tạ    ảm  oạt 

độn  đ  n não: 25%, sẹo vùn  cán  tay p ả : 01%. Tỷ l  tổn t ươn  cơ t ể c un  

   n tạ  l  26%. Vật  ây: vật t y có cạn  sắt. 

Vật c ứn  tron  vụ án: Cơ quan cản  sát đ ều tra côn  an t  n  p ố  u  

tạm   ữ 01 cá  xẻn  cán tre d   k oản  1m40, mặt xẻn  có đườn  k n  10 x 10cm. 

Về trác  n   m dân sự: Mẹ của em Ma  Văn   l  b  Vươn  T     n  N, 

y u cầu   an Văn T p ả  b   t ườn  c   p   đ ều tr  c o em H là 2.500.000 đ n , 

h  n nay b  cáo c ưa b   t ườn . 

Tạ   ản án số 280/2017/HSST ngày 15/12/2017, Tòa án nhân dân t  n  

p ố  u , t n  T  a T   n  u  đã quy t đ n : 

Tuy n bố b  cáo   an Văn Tp ạm tộ  “Cố ý  ây t ươn  t c ”;  

- p dụn  k oản 2   ều 104; đ ểm p k oản 1, k oản 2   ều 46  ộ luật  ìn  

sự. 

Xử p ạt:    cáo   an Văn T 04 (bốn) năm tù, t ờ    an c ấp   n   ìn  p ạt 

t n  t  n  y b  cáo b  bắt tạm   am, n  y 03/8/2017. 

N o   ra, bản án sơ t ẩm còn quy t đ n  về p ần trác  n   m dân sự, vật 

c ứn , tuy n về án phí v  quyền k án  cáo t eo luật đ n . 

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, b  cáo   an Văn T có đơn k án  cáo vớ  nộ  

dung mức  ìn  p ạt m  Tòa án cấp sơ t ẩm đã xử p ạt l  nặn , đề n    Tòa án cấp 

p  c t ẩm   ảm n ẹ  ìn  p ạt. 
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Tạ  p   n tòa phúc t ẩm,  ạ  d  n V  n k ểm sát đề n     ộ  đ n  xét xử 

k ôn  c ấp n ận k án  cáo của b  cáo,   ữ n uy n bản án sơ t ẩm. 
 

  Ậ  ĐỊ   CỦ  TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l  u tron     sơ vụ án đã 

được t ẩm tra, xét  ỏ , tran  luận tạ  p   n tòa,  ộ  đ n  xét xử n ận t ấy n ư sau: 

 [1] Tạ  p   n tòa  ôm nay, b  cáo   an Văn T đã k a  n ận to n bộ   n  v  

p ạm tộ  của mìn , lờ  k a  n ận đó l  p ù  ợp vớ  lờ  k a  của b  cáo tạ  cơ quan 

đ ều tra, tạ  p   n tòa sơ t ẩm v  các t   l  u c ứn  cứ k ác t u t ập được có tạ     

sơ vụ án đã được t ẩm tra tạ  p   n tòa  ôm nay, t ể    n: Sán  n  y 01/5/2017, tạ  

trước quán nước v a  è, đố  d  n n   số 02 đườn  N uyễn S n  Cun , p ườn  Vỹ 

Dạ, t  n  p ố  u ,   an Văn T đã vô cớ dùn  xẻn  đán  một cá  v o đầu v  một 

cá  v o cán  tay p ả  của em Ma  Văn  , sinh ngày 6/9/2001 khi em H đan  n    

uốn  nước vớ  L  T   D  u M v  N uyễn   ước T an  T.  ậu quả l  em H b  

t ươn  t c  vớ  t  l  tổn t ươn  cơ t ể l   26%. 

Hành vi của b  cáo n ư v a n u tr n đã p ạm v o tô : “ Cố ý  ây t ươn  

tích” . Do vậy, Tòa án n ân dân t  n  p ố  u  đã xét xử b  cáo tạ   ản án số 

280/2017/HSST ngày 15/12/2017 l  có căn cứ v  đ n  p áp luật . 

[2]    cáo đã sử dụn  cây xẻn  l   un  k   n uy   ểm để  ây t ươn  t c  

cho em H trong lúc em H c ưa đủ 16 tuổ  (em H sinh ngày 06/9/2001),  ây t ươn  

t c  tron  tìn  trạn   a  b n k ôn  có mâu t uẫn vớ  n au; đ n  t ờ  b  cáo  ây 

t ươn  t c  tron  t ờ  đ ểm b  cáo đã tá  p ạm c ưa được xóa án t c , n n lần n y 

l  tá  p ạm n uy   ểm. Do vậy, b  cáo đã p ạm v o bốn t n  t  t đ n  k un  tăn  

nặn  được quy đ n  tạ  các đ ểm a, d,   k oản 2,   ều 104  ộ luật  ìn  sự năm 

1999.    cáo có các tìn  t  t   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự l  t  n  k ẩn k a  báo; 

n ườ  b   ạ  v  đạ  d  n  ợp p áp của n ườ  b   ạ  x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  

cáo, các tìn  t  t   ảm n ẹ n y được quy đ n  tạ  đ ểm p k oản 1, k oản 2   ều 46 

 ộ luật  ìn  sự; ngoài ra, cần áp dụn  k oản 3,   ều 7  ộ luật  ìn  sự năm 2015, 

N    quy t số 41/2017/Q 14, n  y 20/6/2017 của Quốc  ộ  để xem xét c o b  

cáo. Về tìn  t  t tăn  nặn  trác  n   m  ìn  sự, b  cáo k ôn  p ạm v o tìn  t  t 

tăn  nặn  n o. 

[3] Xét kháng cáo của b  cáo,  ộ  đ n  xét xử t ấy r n : K   quy t đ n  

 ìn  p ạt, Tòa án cấp sơ t ẩm đã căn cứ v o t n  c ất, mức độ   n  v  p ạm tộ  và 

nhân thân của b  cáo; đã áp dụn  đầy đủ các tìn  t  t   ảm n ẹ trách n   m  ìn  sự; 

mức  ìn  p ạt 04 năm tù m  Tòa án cấp sơ t ẩm đã áp dụn  đố  vớ  b  cáo l  p ù 

 ợp, k ôn  nặn . Tạ  cấp p  c t ẩm, b  cáo k ôn  có tìn  t  t   ảm n ẹ trác  

n   m  ìn  sự n o mớ , n n k ôn  có căn cứ c ấp n ận k án  cáo của b  cáo mà 

cần   ữ n uy n bản án sơ t ẩm n ư đề n    của đạ  d  n V  n k ểm sát tạ  p   n 

tòa. 

[4] Về án p    ìn  sự p  c t ẩm, do k án  cáo của b  cáo không được c ấp 

n ận n n b  cáo   an Văn T p ả  c  u án p    ìn  sự p  c t ẩm t eo quy đ n  tạ  

đ ểm b k oản 2   ều 23 N    quy t số 326/2016/U TVQ  14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ộ  Quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, 

nộp, quản lý v  sử dụn  án p   v  l  p   Tòa án. 
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Các quy t đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    

đã có    u lực p áp luật kể t  n  y   t t ờ   ạn k án  cáo, k án  n   . 

Vì các lẽ tr n; 

Q Y   ĐỊ  : 

Căn cứ đ ểm a k oản 1   ều 355,   ều 356 của  ộ luật tố tụn   ìn  sự năm 

2015. 

Không c ấp n ận k án  cáo của b  cáo   an Văn T,   ữ n uy n  ản án 

 ìn  sự sơ t ẩm số 280/2017/ SST n  y 15/12/2017 của Tòa án n ân dân t  n  

p ố  u , t n  T  a T   n  u .  

 p dụn  k oản 2   ều 104; đ ểm p k oản 1, k oản 2   ều 46  ộ luật  ìn  

sự năm 1999; N    quy t số 41/2017/Q 14 n  y 20/6/2017 của Quốc  ộ  về v  c 

t     n   ộ luật  ìn  sự năm 2015. 

Xử p ạt:    cáo   an Văn T 04 (bốn) năm tù về tộ  “Cố ý  ây t ươn  t c ”, 

t ờ    an c ấp   n   ìn  p ạt t n  t  n  y b  cáo b  bắt tạm   am, n  y 03/8/2017. 

   cáo   an Văn T p ả  c  u 200.000 đ n  án p    ìn  sự p  c t ẩm.  

Các quy t đ n  k ác của  ản án  ìn  sự sơ t ẩm số 280/2017/ SST n  y 

15/12/2017 của Tòa án n ân dân t  n  p ố  u , t n  T  a T   n  u  k ôn  có 

k án  cáo, k án  n    đã có    u lực p áp luật kể t  n  y   t t ờ   ạn k án  cáo, 

k án  n   . 

 ản án p  c t ẩm có    u lực p áp luật kể t  n  y tuy n án. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ 1 TAND tố  cao tạ     Nộ ; 
- TAND cấp cao tạ       n ; 

- VKSND cấp cao tạ       n ; 

- VKSND t n  T  a T   n  u ; 

- Sở Tư p áp t n  T  a T   n  u ; 
- TAND t  n  p ố  u ; 

- VKSND t  n  p ố  u ; 

- Công an t  n  p ố  u ; 

- Trạ  tạm   am; 
- C   cục T ADS t  n  p ố  u ; 

-    cáo; 

- Lưu:    sơ; Tòa  S;  CT . 

 M   Ộ  Đ  G X   X     C    M 

   M   Á  - C Ủ  Ọ         Ò  
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